
 

 

SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ GIANG 

 

Số:         /TB-BVĐKHG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

    Hà Giang 2, ngày       tháng 9 năm 2026 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc công khai danh sách học viên  

thực hành khám bệnh, chữa bệnh tháng 9 năm 2026 

  

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Bệnh viện Đa khoa Hà Giang tỉnh Tuyên Quang thông báo công khai danh 

sách học viên thực hành khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện tháng 9 năm 2026, 

cụ thể như sau: 

1. Danh sách học viên đang thực hành tại Bệnh viện (Phụ lục 1). 

2. Danh sách học viên đã hoàn thành thời gian thực hành (Phụ lục 2). 

3. Danh sách học viên chấm dứt thời gian thực hành: (Phụ lục 3). 

Bệnh viện Đa khoa Hà Giang tỉnh Tuyên Quang trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc BV; 

- Đăng iOffice Bệnh viện; 

- Đăng Website Bệnh viện; 

- Lưu VT, QLCL-ĐTCĐT. 
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 Nguyễn Quốc Dũng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 1       

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐANG THỰC HÀNH TẠI BỆNH VIỆN THÁNG 9 NĂM 2026 
(Ban hành kèm theo Thông báo số:114 /TB-BVĐKHG, ngày 04 tháng 9 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Hà Giang tỉnh Tuyên Quang) 

TT Họ và tên 
Trình độ 

 chuyên môn 

Địa chỉ thời điểm 

 đăng ký thực hành 

Thời gian đăng ký 

thực hành 

Số điện thoại 
Đối tượng 

thực hành Thời gian 

bắt đầu 

Dự kiến 

thời gian 

kết thúc 

I BÁC SĨ   

1 Hà Thị Giang Bác sĩ Y khoa 

Tổ dân phố 08  

Minh Khai 

 phường Hà Giang 2 

  tỉnh Tuyên Quang 

10/11/2025 10/11/2026 0982544775 Ho ̣̣̣̣c viên 

2 Tống Kiều Trang Thảo Bác sĩ Y khoa 

Tổ 3,  

phường Hà Giang 1 

 tỉnh Tuyên Quang 

04/9/2025 04/9/2026 0833027289 Ho ̣̣̣̣c viên 

3 Sấn Đức Giang 

Bác sĩ Y khoa, 

 Chứng chỉ đào tạo 

chuyên khoa  Răng 

hàm mặt cơ bản 

Tổ dân phố 22  

Minh Khai 

 phường Hà Giang 2 

 tỉnh Tuyên Quang  

01/12/2025 01/9/2026 0947660888 

Viên chức  

Bệnh viện đa 

khoa Hà Giang 

4 Nông Minh Đại 

Bác sĩ Y khoa,  

Chứng chỉ đào tạo 

chuyên khoa Răng 

hàm mặt cơ bản 

Tổ dân phố 05  

Ngọc Hà, 

phường Hà Giang 2  

tỉnh Tuyên Quang 

08/12/2025 08/9/2026 0392759127 

Viên chức  

Bệnh viện đa 

khoa Hà Giang 

5 Bùi Đình Tuấn 

Bác sĩ Y khoa, 

 Chứng chỉ đào 

tạo chuyên khoa  

Phục hồi chức 

năng cơ bản 

Tổ 21, 

phường Hà Giang 1, 

tỉnh Tuyên Quang 

12/01/2026 12/10/2026 0983444560 

Viên chức  

Bệnh viện đa 

khoa Hà Giang 



 

 

6 Chu Thành Vĩnh 

Bác sĩ Y khoa, 

Chứng chỉ đào 

tạo chuyên khoa 

 Tâm thần cơ bản 

Tổ dân phố 11  

Minh Khai  

phường Hà Giang 2 

 tỉnh Tuyên Quang  

09/02/2026 09/11/2026 0918321372 

Viên chức  

Bệnh viện đa 

khoa Hà Giang 

7 Bùi Tùng Anh 
Thạc sĩ CKI  

Ngoại khoa 

Tổ 10, xã Vị Xuyên,  

tỉnh Tuyên Quang 
07/4/2026 07/4/2027 0345095168 

Viên chức  

Bệnh viện đa 

khoa Hà Giang 

8 Nèn Bảo Khánh Bác sĩ Răng hàm mặt 

Thôn Nà Pâu, 

xã Bắc Mê  

tỉnh Tuyên Quang 

01/7/2026 01/7/2027 0837834820 Học viên 

9 Đặng Thị Cam Bác sĩ Y khoa 

Thôn Quảng Ngần 

 xã Việt Lâm  

tỉnh Tuyên Quang 

10/8/2026 10/8/2027 0941724023 Học viên 

II DƯỢC 

1 Nguyễn Thị Thuỳ Linh Đại học Dược 
Tổ 6, xã  Bắc Quang,  

 tỉnh Tuyên Quang 
05/9/2024 04/9/2026 0389853316 Học viên 

2 Đinh Viết Bằng Đại học Dược 

Thôn Tân Tiến,  

xã Tiên Nguyên,  

tỉnh Tuyên Quang 

08/10/2025 08/10/2027 0946562202 Học viên 

3 Mai Hồng Điêm Đại học Dược 

Tổ dân phố 03  

Minh khai 

 phường Hà Giang 2  

 tỉnh Tuyên Quang 

02/01/2025 01/01/2027 0862111528 

Viên chức 

 Bệnh viện đa 

khoa Hà Giang 

4  Đinh Thị Hoa Cao đẳng Dược 

Tổ dân phố 10 

MinhKhai 

 phường  Hà Giang 2  

 tỉnh Tuyên Quang 

05/5/2025 05/11/2026 0915140062 

Viên chức 

 Bệnh viện đa 

khoa Hà Giang 

5 Nguyễn Thị Liên Cao đẳng Dược 

Tổ dân phố 01 

 Nguyễn Trãi   

phường Hà Giang 1  

 tỉnh Tuyên Quang 

05/5/2025 05/11/2026 0858480799 

Viên chức  

Bệnh viện đa 

khoa Hà Giang 



 

 

6 Kiều Hoa Thơm Cao đẳng Dược 

Tổ dân phố 07 

 Minh Khai 

phường Hà Giang 2 

tỉnh Tuyên Quang 

05/5/2025 05/11/2026 0972270127 

Viên chức  

Bệnh viện đa 

khoa Hà Giang 

7 Lê Anh Đào Cao đẳng Dược 

Tổ dân phố 7 

 Quang Trung 

phường Hà Giang 2 

 tỉnh Tuyên Quang 

05/5/2025 05/11/2026 0973529724 

Viên chức  

Bệnh viện đa 

khoa Hà Giang 

8 Đồng Thị Quyên Cao đẳng Dược 

Tổ dân phố 07 

 Nguyễn Trãi  

phường Hà Giang 2 

 tỉnh Tuyên Quang 

05/5/2025 05/11/2026 0949098987 

Viên chức  

Bệnh viện đa 

khoa Hà Giang 

9 Tô Huyền Trang Cao đẳng Dược 

Tổ dân phố 1  

Trần Phú 

phường Hà Giang 2, 

tỉnh Tuyên Quang 

05/5/2025 05/11/2026 0336871155 

Viên chức  

Bệnh viện đa 

khoa Hà Giang 

10 Hoàng Minh Hải Cao đẳng Dược 

Tổ dân phố 4  

Minh Khai  

phường Hà Giang 2 

 tỉnh Tuyên Quang 

05/5/2025 05/11/2026 0915876121 

Viên chức  

Bệnh viện đa 

khoa Hà Giang 

11 Đỗ Thu Hà Cao đẳng Dược 

Tổ dân phố 4  

Trần Phú 

phường Hà Giang 2  

 tỉnh Tuyên Quang 

05/5/2025 05/11/2026 0975651494 

Viên chức  

Bệnh viện đa 

khoa Hà Giang 

12 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên Cao đẳng Dược 

Tổ dân phố 18 

 Nguyễn Trãi 

 phường Hà Giang 2  

tỉnh Tuyên Quang 

20/9/2025 20/3/2027 0969988895 

Viên chức  

Bệnh viện đa 

khoa Hà Giang 

13 Nông Huyền My Đại học Dược 

Tổ dân phố 13  

Minh Khai 

phường Hà Giang 2  

tỉnh Tuyên Quang 

23/9/2025 23/9/2027 0829122295 

Viên chức 

 Bệnh viện đa 

khoa Hà Giang 



 

 

14 Lý Phương Anh 
Cao đẳng  

ngành Dược 

Tổ dân phố 13 

 Minh Khai 

 phường Hà Giang 2  

tỉnh Tuyên Quang 

07/4/2025 07/10/2027 0886385176 Học viên 

15 Hoàng Thu Trang Dược sĩ  

Tổ 13  

phường Hà Giang 2 

 tinh Tuyên Quang 

03/9/2026 03/9/2028 0963006281 Học viên 

III KỸ THUẬT VIÊN HÌNH ẢNH Y HỌC 

1 Trần Quốc Việt 
KTV 

 hình ảnh Y học 

Tổ dân phố 03  

Minh Khai 

 phường Hà Giang 2  

tỉnh Tuyên Quang 

21/4/2026 21/10/2026 0868280788 Học viên 

2 Vũ Việt Dũng 
KTV 

 hình ảnh Y học 

Thôn 2, 

 xã Thái Sơn, 

 tỉnh Tuyên Quang 

05/5/2026 05/11/2026 0337337396 Học viên 

VI KỸ THUẬT VIÊN XÉT NGHIỆM Y HỌC 

1 Triệu Minh Đức 
Đại học Kỹ thuật 

xét nghiệm Y học 

Thôn Thành Tâm 

 xã Đồng văn,  

Tỉnh Tuyên Quang 

03/8/2026 03/02/2027 0838183199 Học viên 

2 Trần Bá Đoàn 
Cử nhân Kỹ thuật 

xét nghiệm Y học 

Tổ 5  

phường Hà Giang 2 

 tỉnh Tuyên Quang 

26/8/2026 26/02/2027 0842242204 Học viên 

VII CỬ NHÂN KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

1 Nguyễn Mai Hà 
Cử nhân Kỹ thuật  

Phục hồi chức năng 

Thôn Tân Tiến 

 xã Đồng Văn 

tỉnh Tuyên Quang 

 

03/9/2026  
 

03/3/2027 0832898005 Học viên 

VIII ĐIỀU DƯỠNG 



 

 

1 Nguyễn Thị Tám 
Cao đẳng 

 Điều dưỡng 

Tổ dân phố 36  

Quang Trung, 

 phường Hà Giang 1,   

tỉnh Tuyên Quang 

09/3/2026 09/9/2026 0393677561 

Viên chức  

Bệnh viện đa 

khoa Hà Giang 

 

2 

 

Phàn Thị Kim Thương 

Cử nhân 

 Điều dưỡng 

Thôn Nà Ngoan,  

xã Phú Linh,   

tỉnh Tuyên Quang 

11/3/2026 11/9/2026 0912992026 Học viên 

3 Phan Thị Dung 
Cao đẳng  

Điều dưỡng 

Tổ 12  

phường Hà Giang 1 

 tỉnh Tuyên Quang 

20/7/2026 19/01/2027 0906071211 

Viên chức  

Bệnh viện đa 

khoa Hà Giang 

(Danh sách ấn định 32 người)./. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                 Phụ lục 2 

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐÃ HOÀN THÀNH THỜI GIAN THỰC HÀNH THÁNG 8 NĂM 2026 

(Ban hành kèm theo Thông báo số:114 /TB-BVĐKHG, ngày 04 tháng 9 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Hà Giang tỉnh Tuyên Quang) 
 

 

STT Họ và tên 
Trình độ 

chuyên môn 

Địa chỉ thời điểm 

đăng ký thực hành 

Thời gian đăng ký  

thực hành 
Số điện 

thoại 

Đối tượng thực 

hành 

Ghi 

chú Thời gian 

bắt đầu 

Dự kiến 

thời gian 

kết thúc 

1 Dương Thị Vân 
Bác sĩ 

đa khoa 

Tổ  04,  

phường Hà Giang 2,  

tỉnh Tuyên Quang 

 

25/6/2025 

 

19/8/2026 0912516126 Học viên Đạt 

2 

 

Hoàng Văn Hồi Y sĩ 

Thôn Thống Nhất, 

 xã Pà Vẩy Sủ, 

 tỉnh Tuyên Quang 

17/11/2025 17/8/2026 0962551116 Học viên Đạt 

3 

 

Triệu Trung Cao Cao đẳng  

Điều dưỡng 

Tổ dân phố 5 

Minh Khai,     

phường Hà Giang 2 

tỉnh Tuyên Quang 

 

09/02/2026 

 
09/8/2026 0858616368 

Viên chức  

Bệnh viện đa 

khoa Hà Giang 

 

Đạt 

4 Nguyễn Thị Phan 
Cao đẳng  

Hộ sinh 

Tổ dân phố 13  

Minh Khai,  

phường Hà Giang 2  

tỉnh Tuyên Quang 

09/02/2026 09/8/2026 0936358263 

Viên chức  

Bệnh viện đa 

khoa Hà Giang 

 

Đạt 

5 Nguyễn Thị Tuyến 
Cao đẳng 

 Hộ sinh 

Tổ dân phố 6  

Minh Khai 

 phường Hà Giang 2   

 tỉnh Tuyên Quang, 

09/02/2026 09/8/2026 0847235668 

Viên chức  

Bệnh viện đa 

khoa Hà Giang 

 

Đạt 

6 Trương Thị Thảo Duyên Bác sĩ Y khoa 

Thôn Đoàn kết,  

Xã Ngọc Đường,  

tỉnh Tuyên Quang 

18/8/2025 18/8/2026 0949932862 Ho ̣̣̣̣c viên 

 

Đạt 



 

 

7 Hoàng Quang Trung Bác sĩ Y khoa 

Tổ 1,  

phường Hà Giang 1, 

tỉnh Tuyên Quang 

18/8/2025 18/8/2026 0848988212 

Viên chức 

 Bệnh viện đa 

khoa Hà Giang 

 

Đạt 

8 Nguyễn Hữu Huân Bác sĩ Y khoa 

Tổ dân phố 10 

 Minh Khai  

phường Hà Giang 2 

tỉnh Tuyên Quang 

18/8/2025 18/8/2026 0949555969 

Viên chức 

 Bệnh viện đa 

khoa Hà Giang 

 

Đạt 

9 

 

Nguyễn Hữu Nhật 
KTV  

hình ảnh Y học 

Thôn Phố Mới,  

xã Vĩnh Tuy,  

tỉnh Tuyên Quang 

 

17/11/2025 31/8/2026 0327910999 Học viên 

 

Đạt 

10 Nguyễn Thị Ngoan 

Bác sĩ Y khoa, 

Chứng chỉ đào 

tạo chuyên khoa  

Răng hàm mặt 

cơ bản 

Tổ dân phố 14  

Minh Khai  

phường Hà Giang 2 

 tỉnh Tuyên Quang 

01/12/2025 01/9/2026 0375745521 Học viên 

 

 

Đạt 

(Danh sách ấn định 10 người)./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 3 

DANH SÁCH HỌC VIÊN CHẤM DỨT THỜI GIAN THỰC HÀNH THÁNG 9 NĂM 2026 

   (Ban hành kèm theo Thông báo số: 114/TB-BVĐKHG, ngày 04 tháng 9 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Hà Giang tỉnh Tuyên Quang) 

STT Họ và tên 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Địa chỉ thời điểm 

đăng ký thực hành 

Thời gian đăng ký 

thực hành 
Số điện 

thoại 

Đối tượng 

thực hành 
Ghi chú Thời 

gian bắt 

đầu 

Dự kiến 

thời gian 

kết thúc 

1 Hoàng Thu Hường 
Cao đẳng 

Điều dưỡng 

Tổ 20 

 phường Hà Giang 2 

 tỉnh Tuyên Quang 

16/6/2026 16/12/2026 0852292000 Học viên 

Hoàn cảnh gia đình 

không tiếp tục 

tham gia thực hành 

(Danh sách ấn định 01 người)./. 
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